
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-TTN Đắk Lắk, ngày      tháng     năm 2024 

BÁO CÁO 

Về việc công khai và báo cáo kê khai tài sản công năm 2023 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Thực hiện Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ về quy định một số điều của Luật quản lý, sử dụng Tài sản công, Trung 

tâm Nước sạch và VSMTNT tiến hành tổng hợp rà soát tình hình quản lý sử dụng 

tài sản công năm 2023 và công khai, báo cáo kê khai tài sản công như sau : 

1. Báo cáo công khai tài sản công 

Căn cứ theo mục 2, chương XIV Nghị định 151/2017/NĐ-CP đơn vị báo cáo 

công khai tài sản theo mẫu ban hành kèm theo thông tư 144/2017/TT-BCT như sau: 

a) Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Mẫu số 09a-CK/TSC (phụ lục 01 kèm theo); 

b) Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp thực hiện theo Mẫu số 09b-CK/TSC (phụ lục 02 kèm theo); 

c) Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác thực 

hiện theo Mẫu số 09c-CK/TSC (phụ lục 03 kèm theo); 

d) Công khai tình hình xử lý tài sản công thực hiện theo Mẫu số 09d-

CK/TSC (phụ lục 03 kèm theo); 

e) Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công thực hiện 

theo Mẫu số 09đ-CK/TSC: đơn vị không thực hiện nên không có số liệu báo cáo; 

2. Báo cáo công khai tài sản công: 

Căn cứ theo điều 126, 127 Nghị định 151/2017/NĐ-CP đơn vị báo cáo kê 

khai tài sản theo mẫu ban hành kèm theo thông tư 144/2017/TT-BCT như sau: 

a) Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về đơn vị sử dụng tài sản theo mẫu 06a-

ĐK/TSC (phụ lục 04 kèm theo); 

b) Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp theo mẫu 06b-ĐK/TSC (phụ lục 05 kèm theo); 

c) Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về xe ô tô theo mẫu 06c-ĐK/TSC (phụ 

lục 06 kèm theo); 

d) Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác theo mẫu 06c-

ĐK/TSC: đơn vị không có thay đổi về tài sản cố định khác, phát sinh do đầu tư, 

mua sắm đã tổng hợp ở phụ lục 09c-CK/TSC, nên không báo cáo ở biểu mẫu này. 

Với nội dung trên, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT báo cáo để Sở Nông 

nghiệp và PTNT tổng hợp theo quy định./.  

Nơi nhận:                        GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                             

- Ban GĐ TTN (qua I-Desk); 

- Lưu: VT, HC-TH (Hg-02b).   

 

                 Phạm Ngọc Bình 



Mẫu số 09a-CK/TSC

Nộp NSNN
Được để lại 

đơn vị

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tư xây dựng, mua sắm  5.878.035

1
Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt động sự 

nghiệp

2 Xe ô tô

3 Tài sản cố định khác  5.878.035

Bơm chìm 30Hp - 3 pha (R-150-ES-15) 1 2022  44.550 Mua sắm trực tiếp Công ty TNHH Hùng Phát

Bơm chìm giếng khoan Sumoto; 30Hp/22kw 1 Sumoto Italia 2023  69.000 Chỉ định thầu Công ty TNHH GNA

Máy bơm nước R-150-ES15/22KW/380V 

(30Hp - 3 pha)
1 MASTRA Trung Quốc 2022  44.550 Mua sắm trực tiếp Công ty TNHH Hùng Phát

Máy đo độ đục 1 Velp Italia  34.000 Chỉ định thầu
Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật 

Sông Hồng

Máy đo PH cầm tay 1 Ohaus Trung Quốc  12.700 Chỉ định thầu
Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật 

Sông Hồng

Máy lạnh Daikin FTKB35XVMV 1 Daikin Nhật Bản 2022  16.200 Chỉ định thầu Công ty cổ phần thương mại Tín Phong

Máy lạnh Daikin RKB35XVMV 1 Daikin Nhật Bản 2022  16.200 Chỉ định thầu Công ty cổ phần thương mại Tín Phong

Máy quang phổ phân tích nước để bàn 1 Hach Đức  165.000 Chỉ định thầu
Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật 

Sông Hồng

Máy tính để bàn lắp ráp Dell 1 DELL Trung Quốc 2023  22.680 Chỉ định thầu Công ty cổ phần thương mại Tín Phong

Phụ lục 01

(Kèm theo Công văn số …… /TTN-HCTH ngày …../…../2024 của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT)
Bộ, tỉnh: Tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Lăk

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Mã đơn vị: 1078102

Loại hình đơn vị: Đơn vị Quản lý nhà nước

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2023

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá 

mua/thuê

Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

Giá trị các khoản 

hoa hồng, chiết 

khấu, khuyến mãi 

thu được khi thực 

hiện mua sắm

Việc sử dụng các khoản 

hoa hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi Ghi chú



Nộp NSNN
Được để lại 

đơn vị

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá 

mua/thuê

Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

Giá trị các khoản 

hoa hồng, chiết 

khấu, khuyến mãi 

thu được khi thực 

hiện mua sắm

Việc sử dụng các khoản 

hoa hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi Ghi chú

Phần mềm ghi chỉ smartphone Android 1  15.000 Chỉ định thầu
Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh 

Bình Thuận
Nâng cấp

PM Quản lí tài sản 1  15.000 Chỉ định thầu Công ty cổ phần MISA

Tủ hút khí độc 1 Việt Nam  75.625 Chỉ định thầu
Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật 

Sông Hồng

Tủ lưu mẫu 1 Memmert Việt Nam  34.500 Chỉ định thầu
Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật 

Sông Hồng

Tủ mát Sanaky VH308WL 1 Sanaky Nhật Bản 2023  11.065 Chỉ định thầu Công ty cổ phần thương mại Tín Phong

Tủ sấy đối lưu không khí tự nhiên 1 Memmert Đức  50.000 Chỉ định thầu
Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật 

Sông Hồng

Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công CTCNSH xã 

Cư Elang, huyện Ea Kar (2023)
1 2023  2.212.681 Đấu thầu

Công ty TNHH XD Thương mại du lịch 

Hồng Đăng

Sửa chữa công trình đang 

QLVH

Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công CTCNSH xã 

Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar (2023)
1 2023  862.832 Đấu thầu

Công ty TNHH tư vấn và phát triển Nam 

Nguyên

Sửa chữa công trình đang 

QLVH

Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công CTCNSH xã 

Ea Phê, huyện Krông Pắk (2023)
1 2023  2.176.453 Đấu thầu

Công ty TNHH XD - Khai thác nước ngầm 

Hồng

Quảng

Sửa chữa công trình đang 

QLVH

II Tài sản giao mới  94.670.548

1
Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt động sự 

nghiệp

2 Xe ô tô

3 Tài sản cố định khác  94.670.548

Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Bình Hòa, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk
1 2023  19.658.382 Đấu thầu

Liên danh Công ty TNHH XD Hồng Phúc 

– Công ty TNHH XD Quý Hoàng

QĐ1614/QĐ-UBND ngày 

28/08/2023 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk

Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Ea Ral, huyện Ea 

Hleo, tỉnh Đắk Lắk
1 2023  14.222.567 Đấu thầu

Liên danh Công ty TNHH 1 thành viên 

Thiên Anh – Công ty TNHH Phạm Nam.

QĐ2076/QĐ-UBND ngày 

17/10/2023 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk

Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh 

hoạt xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn thuộc CTWB
1 2022  26.259.539 Đấu thầu

Liên danh Công ty TNHH Kinh doanh 

Thành Đạt – Công ty TNHH xây dựng và 

TM Nam Hùng- Công ty TNHH xây dựng 

Hồng Phúc.

Tờ trình 167/TTr-SNN ngày 

14/09/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT

Nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh 

hoạt xã Ea Hồ, huyện Krông Năng thuộc CTWB
1 2022  10.518.427 Đấu thầu Công ty TNHH Đan Vĩ.

QĐ543/QĐ-STC ngày 

21/12/2023 của Sở Tài Chính



Nộp NSNN
Được để lại 

đơn vị

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá 

mua/thuê

Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

Giá trị các khoản 

hoa hồng, chiết 

khấu, khuyến mãi 

thu được khi thực 

hiện mua sắm

Việc sử dụng các khoản 

hoa hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi Ghi chú

Nâng cấp, mở rộng CTCN Krông Kmar (CNSH 

cho xã Hòa Sơn và 6 thôn xã Khuê Ngọc Điền), 

huyện Krông Bông

1 2021  24.011.633 Đấu thầu

Liên danh Công ty TNHH XD TMDV Đức 

Tài – Công ty TNHH Thuận Hiếu; Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường An - 

Viwaseen

Tờ trình 203/TTr-SNN ngày 

08/11/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT

III Tài sản đi thuê

IV
Tài sản từ nguồn viện trợ, quà biếu, tặng 

cho (nếu có)

Tổng cộng  100.548.583

Lê Thị Huyền Hương Huỳnh Thị Anh Đào Phạm Ngọc Bình

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Người lập báo cáo Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu)



Mẫu số 09b-CK/TSC

(Nghìn đồng) (m2)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 446,00  29.808.000 446,00 446,00 1994 674,40  973.756  517.375 408,00 266,40

1994  243.540  9.742

1999  15.000

2010  152.835  56.549

2013  59.100  11.820

2015  238.010  119.005

2016  209.068  131.713

2016  314.743  198.288

446,00  29.808.000 446,00 446,00 674,40  973.756  517.375 408,00 266,40

- Sửa chữa nhà làm việc Trung tâm 

Nước sạch và VSMTNT

- Sơn sửa, chống dột, chống thấm nhà 

làm làm việc

- Nhà văn phòng

- Phòng thí nghiệm

Lê Thị Huyền Hương

Tổng cộng:

Sử dụng 

hỗn hợp

- Ga ra ô tô

- Nhà kho (văn phòng)

Đất khuôn viên tại 32 Phan Chu Trinh, 

TP. BMT, Đắk Lắk

- Cải tạo sửa chữa nhà làm việc

(m2)

2

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng 

khác
Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

Không 

kinh doanh

Kinh 

doanh
Cho thuê

Liên 

doanh,

liên

kết

(m2) toán (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ sở 

làm việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng 

khác
Nguyên giá Giá trị còn lại

Trụ sở làm 

việc

Công khai về đất Công khai về nhà

Ghi chú
Diện tích

Giá trị quyền 

sử dụng đất 

theo sổ kế 

toán

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

Năm sử 

dụng

Tổng diện 

tích sàn sử 

dụng

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai

Phụ lục 02

Bộ, tỉnh: Tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Lăk

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Năm 2023

STT
Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp

Huỳnh Thị Anh Đào Phạm Ngọc Bình

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Mã đơn vị: 1078102

Loại hình đơn vị: Đơn vị Quản lý nhà nước

(Kèm theo Công văn số …… /TTN-HCTH ngày …../…../2024 của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT)

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Người lập báo cáo Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị



Mẫu số 09c-CK/TSC

Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Xe ô tô 1  1.081.832  1.081.832

1 Xe ô tô Isuzu 2600 Phòng Hành chính - Tổng hợp 1  1.081.832  1.081.832 x

I Tài sản cố định khác 246  481.015.009  465.603.507  15.411.502  359.581.044

1
Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Ea Đrăng - 

Nhà cửa, vật kiến trúc
Phòng Quản lý khai thác 1  6.771.626  6.771.626  4.198.803 x

2
Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Đrông - Nhà 

cửa, vật kiến trúc
Phòng Quản lý khai thác 1  3.834.883  3.834.883  2.377.627 x

3
Công trình CNSH thị trấn Buôn Trấp- Nhà cửa, vật 

kiến trúc, đường ống, vật kiến trúc khác
Phòng Quản lý khai thác 1  4.286.719  4.286.719  3.407.942 x

4
Công trình CNSH thị trấn Krông Kmar - Nhà cửa, 

vật kiến trúc, đường ống, vật kiến trúc khác
Phòng Quản lý khai thác 1  6.767.807  6.767.807  5.380.407 x

5
Công trình CNSH xã Cư Pui - Nhà của, vật kiến trúc, 

đường ống, vật kiến trúc khác
Phòng Quản lý khai thác 1  5.010.836  5.010.836  3.983.615 x

6
Công trình CNSH xã Đắk Phơi - Nhà cửa, vật kiến 

trúc, đường ống, vật kiến trúc khác
Phòng Quản lý khai thác 1  7.591.199  7.591.199  6.035.003 x

7
Công trình CNSH xã Ea Bar - Nhà cửa, vật kiến trúc, 

đường ống, vật kiến trúc khác
Phòng Quản lý khai thác 1  1.135.194  1.135.194  861.328 x

8
Công trình CNSH xã Ea Kpam- Nhà cửa, vật kiến 

trúc, đường ống, vật kiến trúc khác
Phòng Quản lý khai thác 1  3.805.220  3.805.220  3.023.264 x

9
Công trình CNSH xã Ea Mdroh - Nhà của, vật kiến 

trúc, đường ống, vật kiến trúc khác
Phòng Quản lý khai thác 1  642.377  642.377  510.690 x

10
Công trình CNSH xã Ea Phê-Nhà cửa, vật kiến trúc, 

đường ống, vật kiến trúc khác
Phòng Quản lý khai thác 1  7.257.795  7.257.795  5.769.947 x

11
Công trình CNSH xã Ea Tul- Nhà cửa, vật kiến trúc, 

đường ống, vật kiến trúc khác
Phòng Quản lý khai thác 1  6.292.413  6.292.413  3.529.149 x

12
Công trình CNSH xã Ea Yiêng- Nhà cửa, vật kiến 

trúc, đường ống, vật kiến trúc khác
Phòng Quản lý khai thác 1  658.723  658.723  523.685 x

13
Công trình CNSH xã Hòa Phong- Nhà cửa, vật kiến 

trúc, đường ống, vật kiến trúc khác
Phòng Quản lý khai thác 1  5.800.109  5.800.109  4.611.087 x

14
Công trình CNSH xã Nam Kar- Nhà cửa, vật kiến 

trúc, đường ống, vật kiến trúc khác
Phòng Quản lý khai thác 1  2.169.390  2.169.390  1.724.665 x

15
Công trình CNSH xã Phú Xuân- Nhà cửa, vật kiến 

trúc, đường ống, vật kiến trúc khác
Phòng Quản lý khai thác 1  1.140.247  1.140.247  906.496 x

16
Công trình CNSH xã Quảng Hiệp- Nhà cửa, vật kiến 

trúc, đường ống, vật kiến trúc khác
Phòng Quản lý khai thác 1  1.958.221  1.958.221  1.556.786 x
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Loại hình đơn vị: Đơn vị Quản lý nhà nước

Phụ lục 03

(Kèm theo Công văn số …… /TTN-HCTH ngày …../…../2024 của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT)
Bộ, tỉnh: Tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Lăk

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Mã đơn vị: 1078102
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17
Công trình CNSH xã Ya Tờ Mốt- Nhà cửa, vật kiến 

trúc, đường ống, vật kiến trúc khác
Phòng Quản lý khai thác 1  5.382.028  5.382.028  4.278.712 x

18
Công trình CNSH 4 buôn Knia, xã Ea Bar- Nhà cửa, 

vật kiến trúc
Phòng Quản lý khai thác 1  10.525.256  10.525.256  5.262.628 x

19
Công trình CNSH xã Cuôr Đăng Nhà cửa, vật kiến 

trúc
Phòng Quản lý khai thác 1  11.550.692  11.550.692  8.085.484 x

20
Công trình CNSH xã Ea Yiêng - HM: Khắc phục sự 

cố
Phòng Quản lý khai thác 1  1.061.975  1.061.975  809.756 x

21
Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Yiêng, huyện 

Krông Pắk
Phòng Quản lý khai thác 1  6.593.414  6.593.414  4.945.061 x

22
Công trình CNSH xã Dang Kang, huyện Krông 

Bông
Phòng Quản lý khai thác 1  14.317.339  14.317.339  12.169.738 x

23 Công trình CNSH xã Ea Bông, huyện Krông Ana Phòng Quản lý khai thác 1  13.034.164  13.034.164  10.692.146 x

24
Công trình HTCNSHTT tại 09 thôn thuộc xã Ea 

Rốk, huyện Ea Súp
Phòng Quản lý khai thác 1  14.867.000  14.867.000  12.636.950 x

25
Công trình CNSHTT tại Buôn Tul A, buôn Tul B 

thuộc xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn
Phòng Quản lý khai thác 1  12.557.144  12.557.144  10.516.608 x

26
Công trình CNSH xã Hòa Thành, huyện Krông 

Bông
Phòng Quản lý khai thác 1  10.022.842  10.022.842  7.684.179 x

27
Công trình hệ thống CNSH Đoàn KTQP737/QK5 và 

khu dân cư xã Ia Rvê, huyện Ea Súp
Phòng Quản lý khai thác 1  29.650.000  29.650.000  25.202.500 x

28 Công trình CNSH xã Tân Tiến, huyện Krông Bông Phòng Quản lý khai thác 1  14.017.565  14.017.565  11.914.930 x

29

Cải tạo, nâng cấp CTCN Hòa Bình 1, 2, 3, xã Đắk 

Liêng và thôn Đông Tân Giang, xã Buôn Tría, huyện 

Lắk

Phòng Quản lý khai thác 1  12.678.530  12.678.530  10.935.232 x

30
Công trình CNSH xã Cư Bông - Nhà cửa, vật kiến 

trúc
Phòng Quản lý khai thác 1  9.314.979  9.314.979  5.123.238 x

31
Công trình CNSH xã Cư Elang - Nhà cửa, vật kiến 

trúc
Phòng Quản lý khai thác 1  26.833.841  26.833.841  20.125.381 x

32
Công trình CNSH xã Cư Klông - Nhà cửa, vật kiến 

trúc
Phòng Quản lý khai thác 1  5.616.730  5.616.730  3.089.202 x

33 Công trình CNSH xã Ea Ô - Nhà cửa, vật kiến trúc Phòng Quản lý khai thác 1  9.796.590  9.796.590  5.877.954 x

34 Công trình CNSH xã Ea Toh - Nhà cửa, vật kiến trúc Phòng Quản lý khai thác 1  7.171.577  7.171.577  2.868.631 x

35
Công trình CNCN xã Hòa Lễ - Sửa chữa thay thế và 

mở rộng tuyến ống
Phòng Quản lý khai thác 1  342.759  342.759  299.716 x

36 Mở rộng hệ thống CNSH Buôn Trấp Phòng Quản lý khai thác 1  1.721.611  1.721.611  1.334.249 x

37
Nâng cấp, mở rộng CTCN xã Ea Tul, huyện Cư 

M'gar
Phòng Quản lý khai thác 1  6.304.131  6.304.131  4.728.098 x

38
Công trình CNSH xã Phú Lộc- Nhà cửa, vật kiến 

trúc
Phòng Quản lý khai thác 1  5.287.540  5.287.540  1.586.262 x

39
Công trình CNSH xã Quảng Điền - Nhà cửa, vật 

kiến trúc
Phòng Quản lý khai thác 1  9.999.553  9.999.553  7.499.665 x

40 Sửa chữa CTCNSH xã Bông Krang, huyện Lắk Phòng Quản lý khai thác 1  9.147.184  9.147.184  6.898.501 x
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41
Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công CTCNSH xã Cuôr 

Đăng, huyện Cư Mgar (2022)
Phòng Quản lý khai thác 1  890.468  890.468  827.393 x

42
Sửa chữa, cải tạo CTCNSH xã Cư Elang, huyện Ea 

Kar
Phòng Quản lý khai thác 1  635.070  635.070  486.887 x

43
Sửa chữa, cải tạo CTCNSH xã Cư Klông, huyện 

Krông Năng
Phòng Quản lý khai thác 1  646.512  646.512  495.659 x

44
Sửa chữa, cải tạo CTCNSH xã Ea Mdroh, huyện Cư 

M'gar (2019)
Phòng Quản lý khai thác 1  879.135  879.135  703.308 x

45
Sửa chữa CTCNSH xã Phú Xuân, huyện Krông 

Năng (2019)
Phòng Quản lý khai thác 1  853.391  853.391  682.713 x

46
Sửa chữa CTCNSH thôn Hiệp Thịnh và Hiệp Thắng 

xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar (2019)
Phòng Quản lý khai thác 1  867.937  867.937  694.350 x

47
Sửa chữa CTCNSH thị trấn Buôn Trấp, huyện 

Krông Ana (2019)
Phòng Quản lý khai thác 1  886.767  886.767  709.414 x

48
Sửa chữa CTCNSH xã Cư Bông, huyện Ea Kar 

(2019)
Phòng Quản lý khai thác 1  856.158  856.158  684.926 x

49
Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cở sở vật chất CTCNSH 

xã Cư Pui, huyện Krông Bông (2021)
Phòng Quản lý khai thác 1  1.194.823  1.194.823  1.085.298 x

50
Sửa chữa, cải tạo CTCNSH xã Cư Pui, huyện Krông 

Bông
Phòng Quản lý khai thác 1  706.540  706.540  541.681 x

51
Sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt xã Đắk Phơi, 

huyện Lắk (2021)
Phòng Quản lý khai thác 1  797.702  797.702  717.932 x

52
Sửa chữa, cải tạo CTCNSH thị trấn Ea Đrăng, huyện 

Ea H'Leo
Phòng Quản lý khai thác 1  701.485  701.485  526.114 x

53
Sửa chữa, cải tạo CTCNSH xã Ea Drông, thị xã 

Buôn Hồ (2018)
Phòng Quản lý khai thác 1  357.412  357.412  268.059 x

54
Sửa chữa, cải tạo CTCNSH thị trấn Ea Drăng, huyện 

Ea Hleo
Phòng Quản lý khai thác 1  1.747.472  1.747.472  1.397.978 x

55 Sửa chữa, cải tạo CTCNSH xã Ea Ô, huyện Ea Kar Phòng Quản lý khai thác 1  759.491  759.491  569.618 x

56
Sửa chữa CTCNSH xã Ea Phê, huyện Krông Pắc 

(2019)
Phòng Quản lý khai thác 1  558.593  558.593  446.874 x

57
Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp CTCNSH xã Ea Kpam, 

huyện Cư M'gar
Phòng Quản lý khai thác 1  435.340  435.340  346.458 x

58
Sửa chữa, cải tạo CTCNSH xã Ea Toh, huyện Krông 

Năng
Phòng Quản lý khai thác 1  676.726  676.726  518.823 x

59
Sửa chữa, cải tạo CTCNSH xã Hòa Phong, huyện 

Krông Bông (2019)
Phòng Quản lý khai thác 1  699.674  699.674  559.739 x

60
Sửa chữa, cải tạo CTCNSH xã Cư Pui - Hòa Phong, 

huyện Krông Bông
Phòng Quản lý khai thác 1  784.804  784.804  667.083 x

61

Thay thế tuyến ống D50+90mm dọc theo tuyến tỉnh 

lộ 9 thuộc CTCNSH TT Krông Kmar và khoan giếng 

bổ sung nguồn nước CTCNSH trung đoàn 737 xã Ia 

Rvê

Phòng Quản lý khai thác 1  317.794  317.794  299.256 x

62 Sửa chữa, cải tạo CTCNSH xã Nam Ka, huyện Lắk Phòng Quản lý khai thác 1  839.026  839.026  713.172 x

63
Sửa chửa, cải tạo CTCNSH xã Vụ Bổn, huyện 

Krông Pắk
Phòng Quản lý khai thác 1  428.103  428.103  340.699 x
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64
Sửa chữa, cải tạo CTCNSH xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea 

Sup
Phòng Quản lý khai thác 1  826.848  826.848  699.376 x

65
Sửa chữa CTCNSH xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk (2021)
Phòng Quản lý khai thác 1  1.720.494  1.720.494  1.562.782 x

66
Sửa chữa, nâng cấp CTCNSH Thăng Lễ, xã Hòa Lễ, 

huyện Krông Bông
Phòng Quản lý khai thác 1  4.190.518  4.190.518  3.177.809 x

67
Sửa chữa công trình CNSH xã Phú Lộc, huyện 

Krông Năng (2020-2021)
Phòng Quản lý khai thác 1  4.727.428  4.727.428  4.254.685 x

68
Công trình CNSH xã Vụ Bổn - Nhà cửa, vật kiến 

trúc
Phòng Quản lý khai thác 1  8.983.139  8.983.139  4.940.726 x

69
Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công CTCNSH xã Ea 

Toh, huyện Krông Năng (2022)
Phòng Quản lý khai thác 1  2.345.633  2.345.633  2.228.351 x

70
Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công CTCNSH xã Bông 

Krang, huyện Lắk (2022)
Phòng Quản lý khai thác 1  1.462.955  1.462.955  1.389.807 x

71
Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Bình Hòa, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk
Phòng Quản lý khai thác 1  19.658.382  19.658.382  18.675.463 x

72
Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã 

Ea Bar, huyện Buôn Đôn thuộc CTWB
Phòng Quản lý khai thác 1  26.259.539  26.259.539  24.946.562 x

73
Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Ea Ral, huyện Ea 

Hleo, tỉnh Đắk Lắk
Phòng Quản lý khai thác 1  14.222.567  14.222.567  13.511.439 x

74

Nâng cấp, mở rộng CTCN Krông Kmar (CNSH cho 

xã Hòa Sơn và 6 thôn xã Khuê Ngọc Điền), huyện 

Krông Bông

Phòng Quản lý khai thác 1  24.011.633  24.011.633  22.811.051 x

75
Nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt xã 

Ea Hồ, huyện Krông Năng thuộc CTWB
Phòng Quản lý khai thác 1  10.518.427  10.518.427  9.992.506 x

76 Bổ sung giếng đào số 1 CTCN Ea Drăng Phòng Quản lý khai thác 1  53.086  53.086 x

77
Bổ sung giếng đào công trình cấp nước xã Ea Đrông, 

thị xã Buôn Hồ
Phòng Quản lý khai thác 1  186.318  186.318  37.264 x

78 Bổ sung giếng đào CTCN xã Ea Phê Phòng Quản lý khai thác 1  75.177  75.177  15.035 x

79
Bổ sung giếng khoan công trình cấp nước xã Ea 

Kpam
Phòng Quản lý khai thác 1  267.831  267.831  53.566 x

80
Bổ sung giếng khoan công trình cấp nước xã Ea 

Yiêng
Phòng Quản lý khai thác 1  297.757  297.757  59.551 x

81 Bổ sung giếng khoan CTCN  thôn Hiệp Thắng Phòng Quản lý khai thác 1  279.696  279.696  55.939 x

82
Khoan ngang bổ sung nguồn nước CTCN Cư Elang 

(2019)
Phòng Quản lý khai thác 1  83.007  83.007  49.804 x

83
Nâng cấp bổ sung nguồn nước CTCN Cư Bông, 

huyện Ea Kar (2020)
Phòng Quản lý khai thác 1  217.185  217.185  148.409 x

84
Bổ sung giếng khoan mới và sửa chữa giếng N2 

công trình Ea Yiêng
Phòng Quản lý khai thác 1  303.644  303.644  60.729 x

85
Bổ sung giếng khoan chống hạn các công trình cấp 

nước năm 2013
Phòng Quản lý khai thác 1  766.977  766.977 x

86 Giếng đào Ea Drông Phòng Quản lý khai thác 1  59.764  59.764 x

87 Giếng khoan chống hạn Ea Yiêng Phòng Quản lý khai thác 1  333.126  333.126 x
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88 Giếng khoan số 4- Ea Đrông Phòng Quản lý khai thác 1  50.000  50.000  7.500 x

89 Giếng khoan số 4- Ea Đrông Phòng Quản lý khai thác 1  117.746  117.746  17.662 x

90 Giếng khoan số 8 - Công trình cấp nước Ea Drăng Phòng Quản lý khai thác 1  196.338  196.338 x

91 Sửa chữa các công trình cấp nước năm 2017 Phòng Quản lý khai thác 1  564.658  564.658  197.630 x

92
Sửa chữa công trình cấp nước xã Ea Đrông, thị xã 

Buôn Hồ
Phòng Quản lý khai thác 1  137.158  137.158  106.297 x

93
Sửa chữa công trình cấp nước xã Ea Đrông, thị xã 

Buôn Hồ
Phòng Quản lý khai thác 1  115.000  115.000  28.750 x

94
Sửa chữa giếng khoan số 1 CTCN sinh hoạt nông 

thôn xã Quảng Hiệp
Phòng Quản lý khai thác 1  58.634  58.634 x

95
Sửa chữa hỗ trợ QLVH các công trình cấp nước tập 

trung năm 2015
Phòng Quản lý khai thác 1  379.720  379.720  94.930 x

96 Cải tạo bể lắng công trình cấp nước SH Krông Kmar Phòng Quản lý khai thác 1  114.908  114.908  17.236 x

97 Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Súp Trạm cấp nước Ea Sup 1  4.144.315  4.144.315 x

98

Di dời đường ống cấp nước thuộc dự án Dự án nâng 

cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn 

huyện Ea H'leo

Phòng Quản lý khai thác 1  2.187.272  2.187.272  546.818 x

99
Công trình CNSH xã Ea Yiêng - SC hạng mục tồn 

tại và lắp đặt thiết bị
Phòng Quản lý khai thác 1  446.999  446.999  268.199 x

100
Khắc phục thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ năm 

2017
Phòng Quản lý khai thác 1  96.565  96.565  38.626 x

101
Nâng cấp mở rộng, bổ sung nguồn nước cho công 

trình cấp nước Ea Đrăng
Phòng Quản lý khai thác 1  2.837.555  2.837.555 x

102
Sửa chữa, cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt 4 

buôn Cư Knia, xã Ea Bar - Nhà cửa, vật kiến trúc
Phòng Quản lý khai thác 1  538.179  538.179  215.272 x

103
Sửa chữa, cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã 

Đắk Phơi, huyện Lắk
Phòng Quản lý khai thác 1  313.149  313.149  195.718 x

104 Máy vi tính bộ Dell - Phòng KT-WB Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  13.790  13.790 x

105 Máy vi tính bộ Dell - Phòng KT-WB2 Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  13.790  13.790 x

106 Máy tính Dell 3442 - Phòng truyền thông Phòng truyền thông 1  13.860  13.860 x

107 Máy vi tính 01- Kế toán Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  7.350  7.350 x

108 Máy vi tính 01- Phòng thí nghiệm Phòng thí nghiệm 1  10.640  10.640 x

109 Máy vi tính 02- Kế toán Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  7.350  7.350 x

110 Máy vi tính 02- Phòng thí nghiệm Phòng thí nghiệm 1  10.640  10.640 x

111 Máy vi tính 03- Kỹ thuật Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  7.350  7.350 x
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112 Máy vi tính 03- Phòng thí nghiệm Phòng thí nghiệm 1  10.640  10.640 x

113 Máy vi tính 04- Kỹ thuật Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  7.350  7.350 x

114 Máy vi tính bộ Dell 3250- Ea Đrăng Trạm cấp nước Ea Drăng 1  10.640  10.640 x

115 Máy vi tính bộ Dell 3250 màn hình LCD 12.5 Trạm cấp nước Ea Phê 1  10.640  10.640 x

116 Máy vi tính để bàn TH-MTĐB3 Trạm cấp nước Cư Elang 1  13.627  13.627  10.902 x

117 Máy vi tính để bàn TH-MTĐB3 Trạm cấp nước Ea Drăng 1  13.627  13.627  10.902 x

118 Máy vi tính để bàn TH-MTĐB3 Trạm cấp nước Ea Phê 1  13.627  13.627  10.902 x

119 Máy vi tính để bàn TH-MTĐB3 Trạm cấp nước Đắk Liêng 1  13.627  13.627  10.902 x

120 Máy vi tính để bàn TH-MTĐB3 Trạm cấp nước Ea Bar 1  13.627  13.627  10.902 x

121 Máy vi tính để bàn TH-MTĐB3 Trạm cấp nước Ea Wer 1  13.627  13.627  10.902 x

122 Máy vi tính để bàn TH-MTĐB3 Trạm cấp nước Tân Tiến 1  13.627  13.627  10.902 x

123 Máy vi tính để bàn TH-MTĐB3 Trạm cấp nước Buôn Trấp 1  13.627  13.627  10.902 x

124 Máy vi tính để bàn TH-MTĐB3 Trạm cấp nước Krông Kmar 1  13.627  13.627  10.902 x

125 Máy vi tính để bàn TH-MTĐB3 Trạm cấp nước Quảng Hiệp 1  13.627  13.627  10.902 x

126 Máy tính để bàn lắp ráp Dell Phòng thí nghiệm 1  22.680  22.680  18.144 x

127
Laptop Dell Vostro 5510 (5510-70270646) (i5-

11320H) (Xám)
Phòng Hành chính - Tổng hợp 1  21.355  21.355  13.880 x

128 Laptop Sony EG 11FX Phòng Giám đốc 1  13.400  13.400 x

129 Máy Compaq 1 Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  13.000  13.000 x

130 Máy tính xách tay (Asus) - Phòng HCTH Phòng Hành chính - Tổng hợp 1  16.173  16.173  8.356 x

131 Máy tính xách tay (Asus) - Phòng KH-KT Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  13.000  13.000  1.950 x

132 Máy in PRO 4003DN HP Trạm cấp nước Quảng Hiệp 1  6.364  6.364  6.364 x

133 Máy in PRO 4003DN HP Trạm cấp nước Hòa Phong 1  6.364  6.364  6.364 x

134 Máy in PRO 4003DN HP Trạm cấp nước Đắk Liêng 1  6.364  6.364  6.364 x

135 Máy in laser Jet Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  5.863  5.863 x
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136 Máy in kim Epson LQ - 2180 Phòng Quản lý khai thác 1  13.402  13.402 x

137 Máy in kim Epson LQ - 2190 Phòng Quản lý khai thác 1  16.690  16.690 x

138 Máy in kế toán Phòng Hành chính - Tổng hợp 1  2.174  2.174 x

139 Máy photocopy AFICIO MP3090 Phòng Hành chính - Tổng hợp 1  66.560  66.560 x

140 Máy Photocopy RICOH AFICIO MP 2501L Phòng Hành chính - Tổng hợp 1  57.500  57.500 x

141 Máy điều hòa không khí Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  10.000  10.000 x

142 Máy điều hòa không khí (REETECH 2.0 HP) Phòng Hành chính - Tổng hợp 1  13.471  13.471  8.841 x

143 Máy điều hòa không khí (REETECH 2.0 HP) Phòng Hành chính - Tổng hợp 1  13.471  13.471  8.841 x

144 Máy điều hòa không khí (REETECH 2.5 HP) Phòng Hành chính - Tổng hợp 1  15.290  15.290  10.034 x

145 Máy lạnh đứng - Samikura APF/APO 500 Phòng Hành chính - Tổng hợp 1  42.000  42.000 x

146 Máy lạnh Daikin FTKB35XVMV Phòng thí nghiệm 1  16.200  16.200  14.175 x

147 Máy lạnh Daikin RKB35XVMV Phòng thí nghiệm 1  16.200  16.200  14.175 x

148 Tủ mát Sanaky VH308WL Phòng thí nghiệm 1  11.065  11.065  8.852 x

149 Bảng ghim gập có chân gấp 01 Phòng truyền thông 1  2.515  2.515 x

150 Bảng ghim gập có chân gấp 02 Phòng truyền thông 1  2.515  2.515 x

151 Bảng ghim gập có chân gấp 03 Phòng truyền thông 1  2.515  2.515 x

152 Bảng ghim gập có chân gấp 04 Phòng truyền thông 1  2.515  2.515 x

153 Máy chiếu Panasonic Phòng truyền thông 1  14.200  14.200 x

154 Máy chiếu Panasonic (PT - LB303) - Phòng KH-KT Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  13.500  13.500  2.700 x

155 Đầu máy video Sam Sung Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  1.800  1.800 x

156 Ti vi LG 21 in Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  3.100  3.100 x

157 Máy kỹ thuật số Phòng truyền thông 1  7.000  7.000 x

158 Âm ly Eko Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  2.300  2.300 x

159 Mic dây Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  200  200 x
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160 Loa thùng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  800  800 x

161

Thiết bị họp trực tuyến (Camera: Minrray PTZ Full 

HD 1080P/2MP, Lens: 10X optical Zoom; Mic; Tích 

hợp đa hướng loại S310; Microphone: 4 mic trong đa 

hướng, bán kính thu âm tới 5m (kèm 2 mic mở rộng)

Phòng Hành chính - Tổng hợp 1  33.000  33.000  21.450 x

162 Bộ điều khiển giếng khoan tránh giờ cao điểm Phòng Quản lý khai thác 1  10.880  10.880 x

163 Lắp đặt đường dây cấp điện CTCN Ea Drăng Phòng Quản lý khai thác 1  55.041  55.041 x

164 Hệ thống camera an ninh giám sát 06 trạm cấp nước Phòng Quản lý khai thác 1  70.698  70.698  51.403 x

165 Bơm chìm giếng khoan EBARA 15Hp - 3 pha Italy Trạm cấp nước Ea Drăng 1  27.250  27.250  16.180 x

166 Bơm chìm giếng khoan EBARA 15Hp - 3 pha Italy Trạm cấp nước Ea Drăng 1  31.250  31.250  20.508 x

167 Bơm chìm 20Hp - 3 pha (R-150-ES-10) Trạm cấp nước Cư Elang 1  37.500  37.500  32.813 x

168 Bơm chìm giếng khoan VERARY 20Hp - 3 pha Italy Trạm cấp nước Cư Elang 1  37.500  37.500  24.609 x

169 Bơm chìm 30Hp - 3 pha (R-150-ES-15) Trạm cấp nước Ea Drăng 1  44.550  44.550  37.589 x

170 Bơm 30Hp - 3 pha (R150-ES-15) Trạm cấp nước Ea Drăng 1  31.875  31.875  16.270 x

171 Bơm chìm 30Hp - 3 pha Trạm cấp nước Ea Drăng 1  42.600  42.600  26.625 x

172
Bơm chìm giếng khoan 30Hp - 3 pha Italy (6 inch) 

H=132-208; Q=20-38
Trạm cấp nước Ea Drăng 1  42.600  42.600  28.844 x

173 Bơm 7.5 Hp - 3 pha 4SD 1289 Trạm cấp nước Buôn Trấp 1  10.656  10.656  2.664 x

174 Bơm 7.5Hp 5.5kw 3 pha 4SD16-20/5.5 Trạm cấp nước Ea Kpam 1  10.656  10.656  9.324 x

175 Bơm định lượng OBL - Italy - loại MB23PP Trạm cấp nước Ya Tờ Mốt 1  10.850  10.850  4.069 x

176 Bơm định lượng OBL - Italy - loại MB23PP Trạm cấp nước Hòa Phong 1  10.850  10.850  4.069 x

177 Bơm định lượng OBL - Italy - loại MB23PP Trạm cấp nước Phú Lộc 1  10.850  10.850  4.069 x

178 Bơm hỏa tiễn - Happy Pro - 15 Hp cánh inox Trạm cấp nước Cư Elang 1  26.250  26.250  6.563 x

179 Máy bơm chìm Cáp ra ri E4XP Phòng Quản lý khai thác 1  25.500  25.500 x

180 Bơm Ea Yiêng Phòng Quản lý khai thác 1  12.000  12.000 x

181 Bơm trục ngang CM40-200A-10HP (2022-1) Phòng Quản lý khai thác 1  11.200  11.200  9.800 x

182 Bơm trục ngang CM40-200A-10HP (2022-2) Phòng Quản lý khai thác 1  11.200  11.200  9.800 x
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183 Bơm trục ngang CM40-200A-10HP (2022-BT) Trạm cấp nước Buôn Trấp 1  11.200  11.200  9.333 x

184 Bơm trục ngang 7,5HP Trạm cấp nước Ea Phê 1  10.750  10.750  7.727 x

185 Bơm trục ngang 7,5HP Trạm cấp nước Ea Wer 1  10.750  10.750  7.727 x

186 Bơm trục ngang 7,5HP Trạm cấp nước Ea Phê 1  10.750  10.750  7.167 x

187 Bơm trục ngang 7,5HP Trạm cấp nước Ea Wer 1  10.750  10.750  7.727 x

188 Bơm trục ngang CM40-200B-7.5HP (2022-1) Trạm cấp nước Hòa Phong 1  10.750  10.750  9.406 x

189 Bơm trục ngang CM40-200B-7.5HP (2022-2) Phòng Quản lý khai thác 1  10.750  10.750  9.406 x

190
Công trình CNSH xã Ea Phê - Hệ thống bơm năng 

lượng mặt trời 1
Phòng Quản lý khai thác 1  297.880  297.880 x

191
Công trình CNSH xã Ea Phê - Hệ thống bơm năng 

lượng mặt trời 2
Phòng Quản lý khai thác 1  297.880  297.880 x

192 Máy bơm chìm Caprari- Italia-3HP Trạm cấp nước Ya Tờ Mốt 1  23.430  23.430 x

193 Máy bơm chìm Caprari- Italia-5.5HP Trạm cấp nước Buôn Trấp 1  25.080  25.080 x

194 Máy bơm chìm Ea Yiêng Phòng Quản lý khai thác 1  10.798  10.798 x

195 Bơm chìm 30Hp - 3 pha (R-150-ES-15) Trạm cấp nước Ea Drăng 1  44.550  44.550  38.981 x

196
Máy bơm nước R-150-ES15/22KW/380V (30Hp - 3 

pha)
Trạm cấp nước Ea Drăng 1  44.550  44.550  38.981 x

197 Bơm chìm giếng khoan Sumoto; 30Hp/22kw Trạm cấp nước Ea Drăng 1  69.000  69.000  60.375 x

198 Két sắt Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  2.800  2.800 x

199 Máy phát hiện rò rỉ nước model XLT-30 Phòng Quản lý khai thác 1  90.000  90.000  54.000 x

200
Công trình CNSH 4 buôn Knia, xã Ea Bar - Máy 

móc, thiết bị
Phòng Quản lý khai thác 1  495.548  495.548 x

201 Biến tần ATV320C 11kw, 3pha - ATV320D11N4C Trạm cấp nước Hòa Thành 1  18.000  18.000  15.000 x

202
Công trình CNSH thị trấn Buôn Trấp- Máy móc thiết 

bị
Phòng Quản lý khai thác 1  455.036  455.036 x

203 Cân phân tích 3 số lẻ Phòng thí nghiệm 1  14.400  14.400  720 x

204 Công trình CNSH xã Cuôr Đăng - Máy móc thiết bị Phòng Quản lý khai thác 1  376.064  376.064  9.402 x

205 Công trình CNSH xã Cư Pui - Máy móc, thiết bị Phòng Quản lý khai thác 1  66.552  66.552 x

206
Đồng hồ đo lưu lượng nước Zenner, WPH - N 

Qn250 DN200
Trạm cấp nước Ea Phê 1  20.010  20.010  16.883 x
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207 Công trình CNSH xã Đắk Phơi - Máy móc thiết bị Phòng Quản lý khai thác 1  221.386  221.386 x

208
Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Ea Đrăng- 

Máy móc thiết bị
Phòng Quản lý khai thác 1  6.392.155  6.392.155 x

209
Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Đrông - Máy 

móc thiết bị
Phòng Quản lý khai thác 1  1.544.133  1.544.133 x

210 Công trình CNSH xã Ea Mroh - Máy móc thiết bị Phòng Quản lý khai thác 1  16.105  16.105 x

211 Công trình CNSH xã Ea Bar- Máy móc thiết bị Phòng Quản lý khai thác 1  49.731  49.731 x

212 Công trình CNSH xã Ea Phê - Máy móc thiết bị Phòng Quản lý khai thác 1  239.340  239.340 x

213 Công trình CNSH xã Ea Tul- Máy móc thiết bị Phòng Quản lý khai thác 1  442.157  442.157 x

214 Công trình CNSH xã Ea Yiêng - Máy móc thiết bị Phòng Quản lý khai thác 1  102.380  102.380 x

215 Công trình CNSH xã Hòa Phong - Máy móc thiết bị Phòng Quản lý khai thác 1  181.084  181.084 x

216
Công trình CNSH thị trấn Krông Kmar - Máy móc 

thiết bị
Phòng Quản lý khai thác 1  170.539  170.539 x

217 Công trình CNSH xã Ea Kpam - Máy móc thiết bị Phòng Quản lý khai thác 1  261.452  261.452 x

218 Máy cất nước 1 lần A4000 Phòng thí nghiệm 1  63.250  63.250 x

219 Máy đo độ đục cầm tay Phòng thí nghiệm 1  26.400  26.400 x

220 Máy đo PH để bàn Phòng thí nghiệm 1  15.125  15.125 x

221 Máy quang phổ để bàn Phòng thí nghiệm 1  77.550  77.550 x

222 Công trình CNSH xã Nam Kar - Máy móc thiết bị Phòng Quản lý khai thác 1  89.485  89.485 x

223 Ổn áp LIOA SH3 20K (260V-430V) Trạm cấp nước Phú Lộc 1  14.520  14.520  12.251 x

224 Công trình CNSH xã Phú Xuân- Máy móc thiết bị Phòng Quản lý khai thác 1  72.050  72.050 x

225 Công trình CNSH xã Quảng Hiệp- Máy móc thiết bị Phòng Quản lý khai thác 1  142.815  142.815 x

226
Sửa chữa, cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt 4 

buôn Cư Knia, xã Ea Bar - Thiết bị
Phòng Quản lý khai thác 1  66.494  66.494  16.624 x

227 Tủ điện 30HP (CC+CMP) Trạm cấp nước Ea Drăng 1  11.800  11.800  11.800 x

228 Tủ đựng hóa chất chuyên dụng Phòng thí nghiệm 1  21.110  21.110  1.056 x

229 Tủ tự bù 50KVA Trạm cấp nước Ea Ô 1  15.120  15.120  5.670 x

230 Công trình CNSH xã Vụ Bổn - Máy móc, thiết bị Phòng Quản lý khai thác 1  986.964  986.964  24.674 x



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

Mục đích sử dụng
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục vụ 

hoạt động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của cơ quan, 

đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai

231 Công trình CNSH xã Ya Tờ Mốt - Máy móc thiết bị Phòng Quản lý khai thác 1  177.500  177.500  33.680 x

232 Tủ hút khí độc Phòng thí nghiệm 1  75.625  75.625  66.172 x

233 Máy quang phổ phân tích nước để bàn Phòng thí nghiệm 1  165.000  165.000  144.375 x

234 Tủ sấy đối lưu không khí tự nhiên Phòng thí nghiệm 1  50.000  50.000  43.750 x

235 Tủ lưu mẫu Phòng thí nghiệm 1  34.500  34.500  30.188 x

236 Máy đo độ đục Phòng thí nghiệm 1  34.000  34.000  29.750 x

237 Máy đo PH cầm tay Phòng thí nghiệm 1  12.700  12.700  11.113 x

238
Thiết kế, chuyển giao chức năng chuyển bảng tổng 

hợp hóa đơn điện tử đến cơ quan Thuế
Phòng Quản lý khai thác 1  40.000  40.000  32.000 x

239 Phần mềm ghi chỉ smartphone Android Phòng Quản lý khai thác 1  105.000  105.000  48.750 x

240 Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn Phòng Quản lý khai thác 1  35.000  35.000 x

241
Thiết kế, chuyển giao phần mềm ký số hóa đơn điện 

tử
Phòng Quản lý khai thác 1  98.000  98.000  34.300 x

242 Phần mềm kế toán Misa Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  9.350  9.350 x

243 Phần mềm điều hành trực tuyến VNPT-OMS Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  22.000  22.000 x

244
Thiết kế, chuyển giao phần mềm Quản lý khách 

hàng
Phòng Quản lý khai thác 1  90.000  90.000  31.125 x

245 PM Quản lí tài sản Phòng Hành chính - Tổng hợp 1  15.000  15.000  14.641 x

246
Rà soát và lập quy hoạch tổng thể cấp nước và 

VSMTNT đến năm 20120 của tỉnh
Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 1  477.346  477.346  477.346 x

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Phạm Ngọc Bình

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Lê Thị Huyền Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Huỳnh Thị Anh Đào

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị



Mẫu số 09d-CK/TSC

Nguồn 

ngân sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác  4.775.985  570.248

1 Âm ly Eko  2.300 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

2 Bảng ghim gập có chân gấp 01  2.515 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

3 Bảng ghim gập có chân gấp 02  2.515 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

4 Bảng ghim gập có chân gấp 03  2.515 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

5 Bảng ghim gập có chân gấp 04  2.515 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

6
Biến tần ATV320C 11kw, 3pha - 

ATV320D11N4C
 18.000  15.000 x

Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

7
Bơm định lượng OBL - Italy - loại 

MB23PP
 10.850  4.069 x

Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

8
Bơm định lượng OBL - Italy - loại 

MB23PP
 10.850  4.069 x

Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

9
Bơm định lượng OBL - Italy - loại 

MB23PP
 10.850  4.069 x

Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

10 Đầu máy video Sam Sung  1.800 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

11
Đồng hồ đo lưu lượng nước Zenner, 

WPH - N Qn250 DN200
 20.010  16.883 x

Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

12 Két sắt  2.800 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

13 Loa thùng  800 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

14 Máy in kế toán  2.174 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

15 Máy in PRO 4003DN HP  6.364  6.364 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

16 Máy in PRO 4003DN HP  6.364  6.364 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

17 Máy in PRO 4003DN HP  6.364  6.364 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

18 Mic dây  200 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

Bộ, tỉnh: Tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Lăk

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Mã đơn vị: 1078102

Loại hình đơn vị: Đơn vị Quản lý nhà nước

Phụ lục 04

(Kèm theo Công văn số …… /TTN-HCTH ngày …../…../2024 của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2023

STT
Danh mục tài sản trong kỳ

báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ sách kế toán
Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có thẩm quyền

Kết quả xử lý đến 

thời điểm báo cáo

Số tiền thu được từ xử lý tài sản

Chi phí xử 

lýXử lý 

khác
Tổng cộng

Đã nộp tài 

khoản tạm 

giữ

Chưa nộp 

tài khoản 

tạm giữ

Ghi 

chú

(Nghìn đồng) (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Giá trị còn lại
Điều 

chuyển
Bán Thanh lý Tiêu hủy

Xử lý 

trong 

trường  

hợp bị 

mất, bị 

hủy hoại



Nguồn 

ngân sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

STT
Danh mục tài sản trong kỳ

báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ sách kế toán
Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có thẩm quyền

Kết quả xử lý đến 

thời điểm báo cáo

Số tiền thu được từ xử lý tài sản

Chi phí xử 

lýXử lý 

khác
Tổng cộng

Đã nộp tài 

khoản tạm 

giữ

Chưa nộp 

tài khoản 

tạm giữ

Ghi 

chú

(Nghìn đồng) (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Giá trị còn lại
Điều 

chuyển
Bán Thanh lý Tiêu hủy

Xử lý 

trong 

trường  

hợp bị 

mất, bị 

hủy hoại

19 Ổn áp LIOA SH3 20K (260V-430V)  14.520  12.251 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

20 Ti vi LG 21 in  3.100 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

21 Tủ điện 30HP (CC+CMP)  11.800  11.800 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

22 Tủ tự bù 50KVA  15.120  5.670 x
Ghi giảm tài sản 

thành CCDC

23
Công trình cấp nước sinh hoạt xã 

Ea Súp
 4.144.315 x

24

Rà soát và lập quy hoạch tổng thể 

cấp nước và VSMTNT đến năm 

20120 của tỉnh

 477.346  477.346 x Hết thời gian quy hoạch

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Lê Thị Huyền Hương

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Huỳnh Thị Anh Đào Phạm Ngọc Bình



Phụ lục 05 

(Kèm theo Công văn số …… /TTN-HCTH ngày …/…/…… của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT) 

Bộ, tỉnh: Đắk Lắk 

Cơ quan quản lý cấp trên/Cơ quan chủ quản: Sở Nông 

Nghiệp và Phát triển nông thôn 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị/Dự án sử dụng tài sản: Trung 

tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

Mã đơn vị: 1078102 

Loại hình đơn vị: sự nghiệp 

Mẫu số 06a-ĐK/TSC 

BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TÀI SẢN 

STT CHỈ TIÊU THÔNG TIN ĐÃ KÊ KHAI 

THÔNG TIN 

ĐỀ NGHỊ 

THAY ĐỔI 

NGÀY THÁNG 

THAY ĐỔI 

LÝ DO 

THAY 

ĐỔI 

  1 2 3 4 5 

1 Mã quan hệ ngân sách 1078102        

2 Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị/Dự án Trung tâm Nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn  
      

3 Cơ quan quản lý cấp trên/Cơ quan chủ quản Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
      

4 Thuộc loại (đơn vị tổng hợp/ đơn vị đăng ký)        

5 Thuộc khối (Bộ, cơ quan trung ương/Tỉnh/huyện/xã) Tỉnh       

6 

Loại hình đơn vị 

+ Cơ quan nhà nước (cơ quan hành chính/cơ quan khác) 

+ Đơn vị sự nghiệp (giáo dục/ y tế/ văn hóa, thể thao/ khoa 

học công nghệ/ sự nghiệp khác; mức độ tự chủ tài chính) 

+ Tổ chức (chính trị/ chính trị - xã hội/ chính trị xã hội - nghề 

nghiệp/ xã hội/ xã hội - nghề nghiệp) 

Đơn vị sự nghiệp (sự nghiệp khác; 

tự chủ chi thường xuyên) 

 

      

  

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

Ngày     tháng      năm 2024 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 

 

Lê Thị Huyền Hương Phạm Ngọc Bình 



Phụ lục 06 

(Kèm theo Công văn số …… /TTN-HCTH ngày …/…/…… của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT) 

Bộ, tỉnh: Đắk Lắk 

Cơ quan quản lý cấp trên/Cơ quan chủ quản: Sở 

Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị/Dự án sử dụng tài sản: 
Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

Mã đơn vị: 1078102 

Loại hình đơn vị: sự nghiệp 

Mẫu số 06b-ĐK/TSC 

BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN LÀ TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT 

ĐỘNG SỰ NGHIỆP 

STT CHỈ TIÊU THÔNG TIN ĐÃ KÊ KHAI 
THÔNG TIN ĐỀ 

NGHỊ THAY ĐỔI 

NGÀY THÁNG 

THAY ĐỔI 
LÝ DO THAY ĐỔI 

 1 2 3 4 5 

 I. Về đất         

1 Tên tài sản Đất khuôn viên       

2 Địa chỉ khuôn viên đất 32 Phan Chu Trinh, Tp BMT       

3 Tổng diện tích (m2) 446       

4 Giá trị (Nghìn đồng) 29.808.000    

5 Hiện trạng sử dụng (m2) 446       

 - Làm trụ sở làm việc 446       

 - Hoạt động sự nghiệp        

 + Không kinh doanh        

 + Kinh doanh        

 + Cho thuê        

 + Liên doanh, liên kết        

 - Sử dụng khác        

6 Thông tin khác        

 II. Về nhà        



1 Tên nhà Nhà văn phòng       

2 Thuộc khuôn viên đất 32 Phan Chu Trinh, Tp BMT       

3 Tổng diện tích sàn sử dụng (m2) 674,4      

4 Số tầng 2       

5 Nguyên giá (Nghìn đồng) 1.232.296       

 + Nguồn ngân sách 1.232.296       

 + Nguồn khác        

6 Giá trị còn lại (Nghìn đồng) 577.384 517.375  31/12/2023 Trích KH, HM năm 2023 

7 Hiện trạng sử dụng (m2) 674,4       

 - Làm trụ sở làm việc 408       

 - Hoạt động sự nghiệp:        

 + Không kinh doanh 266,4       

 + Kinh doanh        

 + Cho thuê        

 + Liên doanh, liên kết        

 - Sử dụng khác        

8 Thời gian sử dụng còn lại (năm)        

9 Thông tin khác        

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Huyền Hương 

Ngày     tháng       năm 2024 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Bình 



Phụ lục 07 

(Kèm theo Công văn số …… /TTN-HCTH ngày …/…/…… của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT) 

Bộ, tỉnh: Đắk Lắk 

Cơ quan quản lý cấp trên/Cơ quan chủ quản: Sở Nông 

Nghiệp và Phát triển nông thôn 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị/Dự án sử dụng tài sản: Trung tâm 

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

Mã đơn vị: 1078102 

Loại hình đơn vị: sự nghiệp 

Mẫu số 06c-ĐK/TSC 

BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ 

STT CHỈ TIÊU 
THÔNG TIN ĐÃ KÊ 

KHAI 

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ 

THAY ĐỔI 

NGÀY THÁNG 

THAY ĐỔI 

LÝ DO 

THAY 

ĐỔI 

  1 2 3 4 5 

1 Biển kiểm soát 47C-2600       

2 
Loại xe (xe phục vụ chức danh/ Xe phục vụ chung/ Xe chuyên 

dùng) 

Phục vụ hoạt động đặc thù       

3 Nguyên giá (Nghìn đồng) 1.081.831       

  + Nguồn ngân sách        

  + Nguồn khác 1.081.831       

4 Giá trị còn lại (Nghìn đồng) 0       

5 Số chỗ ngồi, tải trọng 7       

6 Hiện trạng sử dụng:        

  - Quản lý nhà nước        

  - Hoạt động sự nghiệp:        

  + Không kinh doanh Đang sử dụng       

  + Kinh doanh        

  + Cho thuê        

  + Liên doanh, liên kết        

  - Sử dụng khác        



7 Thời gian sử dụng còn lại (năm)        

8 Thông tin khác        

  

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

 

 

 

 

Lê Thị Huyền Hương 

Ngày     tháng       năm 2024 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Bình 
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